
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /TB-UBND Ba Nam, ngày 22 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO
 NIÊM YẾT KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẾN NGÀY 22/8/2024

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ
chức Địa chỉ Số điện thoại Lệ phí

Ngày, tháng, năm Trả kết quả
Phương thức
nhận kết quả Nội dung yêu cầu giải quyết Ghi

chúNhận hồ sơ Hẹn trả kết
quả

Chuyển hồ
sơ đến cơ
quan giải
quyết

Nhận kết
quả từ cơ
quan giải
quyết

Ngày, tháng,
năm

1 H48.52.15-
240514-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Kiếp

Làng vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0378414947

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

15/05/2024
07:58:45

16/05/2024
07:58:00

15/05/2024
07:58:45

15/05/2024
09:27:19

15/05/2024
10:20:40 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2 H48.52.15-
240515-0003

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ
tịch UBND cấp xã về thành tích đột
xuất

NGUYỄN LÊ
TRÂN

777 QUANG
TRUNG, TỔ 06,
Phường Nghĩa Chánh,
Thành phố Quảng
Ngãi, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

1 15/05/2024
08:20:53

12/06/2024
08:20:00

15/05/2024
08:20:53 Nhận trực tiếp

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ
tịch UBND cấp xã về thành tích
đột xuất

3 H48.52.15-
240515-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Náy

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

15/05/2024
09:18:11

16/05/2024
09:18:00

15/05/2024
09:18:11

15/05/2024
09:27:19

15/05/2024
13:41:20 Nhận trực tiếp

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

4 H48.52.15-
240516-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Cây

Thôn Làng Mạ, Xã Ba
Tô, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0868967741

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

16/05/2024
08:34:21

17/05/2024
08:34:00

16/05/2024
08:34:21

16/05/2024
08:56:35

16/05/2024
10:14:53 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

5 H48.52.15-
240516-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Kim
Thoa

TDP Kon Dung, Thị
trấn Ba Tơ, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0358999079

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

16/05/2024
09:31:39

17/05/2024
09:31:00

16/05/2024
09:31:39

16/05/2024
09:40:10

16/05/2024
10:09:34 Nhận trực tiếp

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

6 H48.52.15-
240523-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch PHẠM THỊ HỢP

làng vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0335072623 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

23/05/2024
08:31:40

24/05/2024
08:31:00

23/05/2024
08:31:40

23/05/2024
08:42:42

23/05/2024
08:51:38 Trực tuyến trích lúc hộ tịch

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7 H48.52.15-
240523-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Thị Khuyên

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0365603341 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

23/05/2024
09:07:06

24/05/2024
09:07:00

23/05/2024
09:07:06

23/05/2024
09:10:39

23/05/2024
09:28:52 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

8 H48.52.15-
240523-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Thu

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0383253731

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

23/05/2024
09:40:32

24/05/2024
09:40:00

23/05/2024
09:40:32

23/05/2024
09:48:56

23/05/2024
10:10:38 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

9 H48.52.15-
240524-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Rớt

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0862081470 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

24/05/2024
08:45:50

27/05/2024
08:45:00

24/05/2024
08:45:50

24/05/2024
08:59:00

24/05/2024
09:04:03 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

10 H48.52.15-
240524-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Thị Chơn

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0352191441 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

24/05/2024
09:29:17

27/05/2024
09:29:00

24/05/2024
09:29:17

24/05/2024
09:45:57

24/05/2024
09:49:37 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

11 H48.52.15-
240527-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Nhơn

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0344025649

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

27/05/2024
08:05:04

28/05/2024
08:05:00

27/05/2024
08:05:04

27/05/2024
11:08:13

27/05/2024
11:32:55 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12 H48.52.15-
240527-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Hiệp

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0329282463

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

27/05/2024
08:48:15

28/05/2024
08:48:00

27/05/2024
08:48:15

27/05/2024
11:08:12

27/05/2024
13:45:28 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13 H48.52.15-
240527-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Hiệp

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0329282463 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

27/05/2024
08:48:26

28/05/2024
08:48:00

27/05/2024
08:48:26

27/05/2024
11:08:37

27/05/2024
13:48:19 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

14 H48.52.15-
240527-0004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Thị Thốc

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0865333024 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

27/05/2024
09:27:01

28/05/2024
09:27:00

27/05/2024
09:27:01

27/05/2024
11:08:37

27/05/2024
13:37:37 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

15 H48.52.15-
240527-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Kiếp

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0378414947

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

27/05/2024
10:02:41

28/05/2024
10:02:00

27/05/2024
10:02:41

27/05/2024
11:08:12

27/05/2024
11:37:33 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16 H48.52.15-
240527-0006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Thị Đời

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0384753677 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

27/05/2024
10:21:17

28/05/2024
10:21:00

27/05/2024
10:21:17

27/05/2024
11:08:37

27/05/2024
13:31:41 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

17 H48.52.15-
240527-0007

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Đứt

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0327325336 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

27/05/2024
10:56:56

28/05/2024
10:56:00

27/05/2024
10:56:56

27/05/2024
11:07:17

27/05/2024
14:50:25 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch
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18 H48.52.15-
240527-0008

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Hoạch

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0356011587 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

27/05/2024
11:23:46

28/05/2024
11:23:00

27/05/2024
11:23:46

27/05/2024
13:18:15

27/05/2024
14:53:39 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

19 H48.52.15-
240527-0009

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Kí

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0325482521 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

27/05/2024
14:07:30

28/05/2024
14:07:00

27/05/2024
14:07:30

27/05/2024
14:51:30

27/05/2024
14:58:37 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

20 H48.52.15-
240527-0010

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Lua

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0377021657 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

27/05/2024
14:40:43

28/05/2024
14:40:00

27/05/2024
14:40:43

27/05/2024
14:51:30

27/05/2024
15:36:30 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

21 H48.52.15-
240528-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Mầu

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0334560614

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

28/05/2024
08:32:29

29/05/2024
08:32:00

28/05/2024
08:32:29

28/05/2024
08:36:13

28/05/2024
09:38:03 Nhận trực tiếp chứng thực

22 H48.52.15-
240528-0002

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông
tin hộ tịch PHẠM THỊ XIM

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0869230332 Thay đổi, cải chính, bổ
sung thông tin hộ tịch

28/05/2024
10:06:26

05/06/2024
10:06:00

28/05/2024
10:06:26

28/05/2024
10:52:54

28/05/2024
15:06:40 Trực tuyến Thay đổi, cải chính, bổ sung

thông tin hộ tịch

23 H48.52.15-
240528-0003 Xác nhận thông tin hộ tịch PHẠM THỊ XIM

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0869230332 Xác nhận thông tin hộ
tịch

28/05/2024
10:08:50

11/06/2024
10:08:00

28/05/2024
10:08:50

28/05/2024
10:53:41

28/05/2024
14:43:28 Trực tuyến Xác nhận thông tin hộ tịch

24 000.00.15.G07-
240528-0089

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng

PHẠM THỊ KIM
OANH

//, Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

// 28/05/2024
15:30:55

21/08/2024
11:15:00

28/05/2024
15:30:55

05/06/2024
19:08:54 Nhận trực tiếp

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng

25 000.00.15.G07-
240528-0108

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng

PHẠM MINH
KHĂN

//, Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

// 28/05/2024
15:37:38

21/08/2024
11:15:00

28/05/2024
15:37:38

05/06/2024
19:10:11 Nhận trực tiếp

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng

26 000.00.15.G07-
240528-0121

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng

PHẠM THỊ HOI
//, Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

// 28/05/2024
15:44:32

21/08/2024
10:39:00

28/05/2024
15:44:32

06/06/2024
15:00:15 Nhận trực tiếp

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng

27 H48.52.15-
240529-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

VÕ THANH
VIỆT

KHU DÂN CƯ SỐ 4,
THÔN CHÚ TƯỢNG,
Xã Đức Hiệp, Huyện
Mộ Đức, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0366581985

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

29/05/2024
09:20:07

30/05/2024
09:20:00

29/05/2024
09:20:07

29/05/2024
09:30:22

29/05/2024
10:41:21 Nhận trực tiếp

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28 H48.52.15-
240529-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN SÍT

THÔN ĐỒNG DÂU
KON KUA, Xã Ba
Cung, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

29/05/2024
09:36:28

30/05/2024
09:36:00

29/05/2024
09:36:28

29/05/2024
10:38:37

29/05/2024
10:45:29 Nhận trực tiếp

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
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29 H48.52.15-
240531-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ
DANH

THÔN LÀNG VỜ, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0974245754

CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính, Chứng
thực bản sao từ bản
chính 1, Chứng thực
bản sao từ bản chính
giấy tờ văn bản do cơ
quan có thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/05/2024
08:12:48

03/06/2024
08:12:00

31/05/2024
08:12:48

31/05/2024
08:59:18

31/05/2024
09:26:32 Nhận trực tiếp

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30 H48.52.15-
240603-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Ghi

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0335486732 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

03/06/2024
10:20:59

04/06/2024
10:20:00

03/06/2024
10:20:59

03/06/2024
13:29:14

03/06/2024
19:35:09 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

31 H48.52.15-
240603-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN SÍT

THÔN ĐỒNG DÂU
KON KUA, Xã Ba
Cung, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

03/06/2024
13:19:36

04/06/2024
13:30:00

03/06/2024
13:19:36

03/06/2024
13:29:29

03/06/2024
19:40:36 Nhận trực tiếp

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

32 H48.52.15-
240603-0003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Thị Đi

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0376731665 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

03/06/2024
14:59:41

04/06/2024
14:59:00

03/06/2024
14:59:41

03/06/2024
15:10:29

03/06/2024
19:36:57 Nhận trực tiếp Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

33 H48.52.15-
240604-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Kiếp

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0378414947 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

04/06/2024
08:58:37

05/06/2024
08:58:00

04/06/2024
08:58:37

04/06/2024
09:11:30

04/06/2024
15:18:10 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

34 H48.52.15-
240605-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

HÀ NGỌC LÂM

TỔ DÂN PHỐ TÀI
NĂNG, Thị trấn Ba
Tơ, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0374921187

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

05/06/2024
10:17:50

06/06/2024
10:17:00

05/06/2024
10:17:50

05/06/2024
11:15:54

05/06/2024
13:47:42 Nhận trực tiếp

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

35 H48.52.15-
240613-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

Phạm Thị Hồng
Nhi

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0869877427
Thủ tục cấp giấy xác
nhận tình trạng hôn
nhân

13/06/2024
15:48:07

19/06/2024
07:00:00

13/06/2024
15:48:07

13/06/2024
16:03:21

13/06/2024
16:14:12 Trực tuyến Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình

trạng hôn nhân

36 H48.52.15-
240617-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Thị Mực

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0382632347 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

17/06/2024
09:28:41

18/06/2024
09:28:00

17/06/2024
09:28:41

17/06/2024
10:17:01

17/06/2024
10:43:08 Nhận trực tiếp Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

37 H48.52.15-
240617-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Sa

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0382737931 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

17/06/2024
10:13:11

18/06/2024
10:13:00

17/06/2024
10:13:11

17/06/2024
10:17:01

17/06/2024
10:45:04 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

38 H48.52.15-
240617-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân Phạm Thị Mỹ Tâm

thôn Xà Râu, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0392459583
Thủ tục cấp giấy xác
nhận tình trạng hôn
nhân

17/06/2024
14:55:35

20/06/2024
14:55:00

17/06/2024
14:55:35

17/06/2024
15:01:09

17/06/2024
16:09:39 Trực tuyến Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình

trạng hôn nhân

39 H48.52.15-
240618-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN SÍT

THÔN ĐỒNG DÂU
KON KUA, Xã Ba
Cung, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

18/06/2024
09:52:47

19/06/2024
09:52:00

18/06/2024
09:52:47

18/06/2024
10:10:32

18/06/2024
10:22:02 Nhận trực tiếp

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
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40 H48.52.15-
240624-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN SÔ

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0865767546

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

24/06/2024
08:29:24

25/06/2024
08:29:00

24/06/2024
08:29:24

24/06/2024
08:59:53

24/06/2024
10:55:57 Nhận trực tiếp

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

41 H48.52.15-
240624-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

VÕ THANH
VIỆT

KHU DÂN CƯ SỐ 4,
THÔN CHÚ TƯỢNG,
Xã Đức Hiệp, Huyện
Mộ Đức, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0366581985

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

24/06/2024
10:31:04

25/06/2024
10:31:00

24/06/2024
10:31:04

24/06/2024
10:34:38

24/06/2024
10:58:34 Nhận trực tiếp

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

42 H48.52.15-
240701-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

PHẠM VĂN
VÀNG

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0355195695 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

01/07/2024
08:39:04

02/07/2024
08:39:00

01/07/2024
08:39:04

01/07/2024
10:55:59

01/07/2024
14:42:20 Nhận trực tiếp Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

43 H48.52.15-
240701-0003 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con PHẠM THỊ

HỒNG NHI

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0962870845 Thủ tục đăng ký nhận
cha, mẹ, con

01/07/2024
10:30:31

04/07/2024
10:30:00

01/07/2024
10:30:31

01/07/2024
10:56:27

01/07/2024
14:53:00 Nhận trực tiếp Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ,

con

44 H48.52.15-
240701-0004

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông
tin hộ tịch

Phạm Thị Hồng
Nhi

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0333113907 Thay đổi, cải chính, bổ
sung thông tin hộ tịch

01/07/2024
13:35:46

09/07/2024
13:35:00

01/07/2024
13:35:46

01/07/2024
14:03:49

01/07/2024
14:55:10 Trực tuyến Thay đổi, cải chính, bổ sung

thông tin hộ tịch

45 H48.52.15-
240701-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Sít

Đồng Dâu - Kon Kua,
Xã Ba Cung, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

01/07/2024
13:55:45

02/07/2024
13:55:00

01/07/2024
13:55:45

01/07/2024
14:04:06

01/07/2024
14:47:59 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

46 H48.52.15-
240701-0006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Ký

Vả Lế, Xã Ba Lế,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0962870845 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

01/07/2024
15:17:14

03/07/2024
07:00:00

01/07/2024
15:17:14

01/07/2024
15:20:04

01/07/2024
15:32:20 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

47 H48.52.15-
240703-0001 Thủ tục đăng ký khai sinh phạm văn dép

Gòi Loa, Xã Ba Cung,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0398331501
1.001193.000.00.00.H4
8 - Thủ tục đăng ký khai
sinh

03/07/2024
15:45:36

05/07/2024
07:00:00

03/07/2024
15:45:36

04/07/2024
09:13:18

04/07/2024
15:42:13 Trực tuyến Thủ tục đăng ký khai sinh

48 H48.52.15-
240705-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn đan

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0382600254

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

05/07/2024
09:57:21

08/07/2024
09:57:00

05/07/2024
09:57:21

05/07/2024
10:02:29

05/07/2024
10:11:45 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

49 H48.52.15-
240708-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Thía

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0971913610 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

08/07/2024
14:25:50

09/07/2024
14:25:00

08/07/2024
14:25:50

08/07/2024
14:33:32

08/07/2024
15:09:49 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch
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50 H48.52.15-
240708-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch phạm văn dép

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0398331501 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

08/07/2024
14:29:12

09/07/2024
14:29:00

08/07/2024
14:29:12

08/07/2024
14:37:19

08/07/2024
15:12:51 Trực tuyến Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

51 H48.52.15-
240718-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm thị y nhơ

Thôn k Rên, Xã Ba
Ngạc, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0333113907

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

18/07/2024
08:05:59

19/07/2024
08:05:00

18/07/2024
08:05:59

18/07/2024
08:40:21

18/07/2024
11:03:12 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

52 H48.52.15-
240715-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

PHẠM VĂN
MƯU

thôn Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0332500667
Thủ tục cấp giấy xác
nhận tình trạng hôn
nhân

18/07/2024
08:13:13

23/07/2024
08:13:00

18/07/2024
08:13:13

18/07/2024
08:40:02

18/07/2024
11:05:51 Nhận trực tiếp Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn

nhân

53 H48.52.15-
240723-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm thị việt

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0337735494

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

23/07/2024
14:19:01

24/07/2024
14:19:00

23/07/2024
14:19:01

23/07/2024
14:23:11

23/07/2024
14:58:49 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

54 H48.52.15-
240725-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Cây

Thôn Làng Mạ, Xã Ba
Tô, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0358976365

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

25/07/2024
08:10:26

26/07/2024
08:10:00

25/07/2024
08:10:26

25/07/2024
08:25:32

25/07/2024
09:47:33 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

55 H48.52.15-
240805-0001 Thủ tục đăng ký kết hôn Phạm Văn Thao

Làng Tốt, Xã Ba Lế,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0382575491 05/08/2024
08:10:49

06/08/2024
08:10:00

05/08/2024
08:10:49

05/08/2024
08:27:49

05/08/2024
14:30:48 Trực tuyến Thủ tục đăng ký kết hôn

56 H48.52.15-
240805-0002 Thủ tục đăng ký khai tử Phạm Thị Sốt

xà râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0865962819 Thủ tục đăng ký khai tử 05/08/2024
09:34:43

06/08/2024
09:34:00

05/08/2024
09:34:43

05/08/2024
09:45:12

05/08/2024
10:55:24 Trực tuyến Thủ tục đăng ký khai tử

57 H48.52.15-
240805-0003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Thị Hồng

thôn Gò Loa - Đồng
Xoài, Xã Ba Cung,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

0369001599 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

05/08/2024
10:09:22

06/08/2024
10:09:00

05/08/2024
10:09:22

05/08/2024
10:17:27

05/08/2024
11:00:20 Nhận trực tiếp Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ

tịch

58 H48.52.15-
240819-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm thị việt

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0337735494

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

19/08/2024
10:26:09

20/08/2024
10:26:00

19/08/2024
10:26:09

19/08/2024
10:30:18

19/08/2024
10:56:00 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
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59 H48.52.15-
240821-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Thế

TDP Kon Dung, Thị
trấn Ba Tơ, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0333623869

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

21/08/2024
09:24:18

22/08/2024
09:24:00

21/08/2024
09:24:18

21/08/2024
09:51:34

21/08/2024
10:31:12 Trực tuyến Chứng thực

60 H48.52.15-
240821-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Sít

Đồng Dâu - Kon Kua,
Xã Ba Cung, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

21/08/2024
09:35:25

22/08/2024
09:35:00

21/08/2024
09:35:25

21/08/2024
09:51:34

21/08/2024
10:13:10 Trực tuyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Danh sách này có 60 Hồ sơ

* Nơi nhận:
- TT ĐU xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
Lưu: VT. (Thế).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Kiếp
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